DS địa chỉ thư điện tử đại diện đơn vị để gửi nhận Văn bản điện tử

	STT
	Tên đơn vị
	Email đại diện đv (Tích hợp CTS)
	Tháng triển khai

	
	
	
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9

	I
	Đơn vị Vụ, Cục, NHTW
	
	
	
	
	

	1
	Văn Phòng
	vp@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	
	
	bld@sbv.gov.vn
	
	
	
	
	

	
	
	nhnn@sbv.gov.vn
	
	
	
	
	

	2
	Vụ Tổ chức Cán bộ
	tccb@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	3
	Vụ Chính Sách Tiền Tệ
	cstt@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	4
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	htqt@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	5
	Vụ Quản lý Ngoại Hối
	qlnh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vụ Tài chính Kế toán
	tckt@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	7
	Vụ Tín Dụng các ngành kinh tế
	tdcnkt@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	8
	Vụ Pháp chế
	pc@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	9
	Vụ Kiểm toán nội bộ
	ktnb@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	10
	Vụ Dự báo, thống kê
	dbtk@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	11
	Cục Quản trị
	qt@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	12
	Sở Giao Dịch
	sgd@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	13
	Vụ ổn định Tiền tệ Tài chính
	odtc@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	14
	Cục Phát hành Kho quỹ
	phkq@sbv.gov.vn 
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	15
	Vụ Thanh Toán
	tt@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	16
	Tạp chí Ngân hàng
	tcnh@sbv.gov.vn 
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	17
	Ban QLDA
	icpmu@sbv.gov.vn 
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	18
	Vụ Thi đua Khen thưởng
	tdkt@sbv.gov.vn 
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	19
	Viện Chiến lược phát triển Ngân hàng
	vcl@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	20
	Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
	cqttgs@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	20.1
	Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước 
	cqttgs.vu1@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	20.2
	Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng nước ngoài
	cqttgs.vu2@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	20.3
	Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 
	cqttgs.vu3@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	20.4
	Vụ giám sát Ngân hàng. 
	cqttgs.vu4@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	20.5
	Vụ chính sách an toàn hoạt động Ngân hàng.  
	cqttgs.vu5@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	20.6
	Vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động NH
	cqttgs.vu6@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	20.7
	Vụ Tổ chức cán bộ
	cqttgs.vu7@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	20.8
	Văn Phòng CQTTGS
	cqttgs.vp@sbv.gov.vn 
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	20.9
	Cục Thanh tra, giám sát ngân hang thành phố Hà Nội
	cqttgs.cuc1@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	20.10
	Cục Thanh tra, giám sát ngân hang thành phố Hồ Chí Minh
	cqttgs.cuc2@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	20.11
	Cuc phong chong rua tien
	cqttgs.pcrt@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	21
	Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng
	cnth@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Đảng ủy cơ quan NHTW
	ducqnhtw@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	23
	Công Đoàn NHTW
	cdnhtw@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	24
	Đoàn Thanh Niên 
	doantncs@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Ban quản lý Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng
	[bookmark: _GoBack]sbv.fsmims@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	26
	Ban chuẩn bị Dự án Đầu tư mở rộng và nâng cấp Nhà máy In tiền Quốc gia
	qldanh9@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	27
	Công Đoàn Ngành Ngân hàng
	cdnhvn@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Trung tâm thông tin tín dụng
	tttd@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	29
	Thời báo Ngân hàng
	tbnh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	30
	Trường Bồi dưỡng cán bộ NH
	tbd@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	31
	Chi Cục Công nghệ tin học
	cnth.hcm@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Học Viện Ngân hàng
	hvnh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Đại học Ngân hàng - TP.HCM
	dhnh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Văn phòng đại điện NHNN tại TP HCM
	vp.hcm@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Chi Cục Phát hành –Kho Quỹ tại TP HCM
	phkq.hcm@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	II
	NHNN chi nhánh tỉnh thành phố
	
	
	
	
	

	1
	NHNN Chi nhánh An Giang
	angiang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	2
	NHNN Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
	bariavungtau@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	3
	NHNN Chi nhánh Bạc Liêu
	baclieu@sbv.gov.vn
	5/2015
	 
	 
	 
	 

	4
	NHNN Chi nhánh Bắc Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	NHNN Chi nhánh Bắc Kạn
	backan@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	6
	NHNN Chi nhánh Bắc Ninh
	bacninh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	7
	NHNN Chi nhánh Bến Tre
	bentre@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	8
	NHNN Chi nhánh Bình Dương
	binhduong@sbv.gov.vn
	 
	
	6/2015
	 
	 

	9
	NHNN Chi nhánh Bình Định
	binhdinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	10
	NHNN Chi nhánh Binh Phước
	binhphuoc@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	11
	NHNN Chi nhánh Bình Thuận
	Binhthuan@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	12
	NHNN Chi nhánh Cà Mau
	camau@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	13
	NHNN Chi nhánh Cao Bằng
	caobang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	14
	NHNN Chi nhánh Cần Thơ
	cantho@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	15
	NHNN Chi nhánh Đà Nẵng
	danang@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	16
	NHNN Chi nhánh Đak Nông
	daknong@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	17
	NHNN Chi nhánh Đắk Lắk
	daklak@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	18
	NHNN Chi nhánh Điện Biên
	dienbien@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	9/2015

	19
	NHNN Chi nhánh Đồng Nai
	dongnai@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	20
	NHNN Chi nhánh Đồng Tháp
	dongthap@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	21
	NHNN Chi nhánh Gia Lai
	gialai@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	22
	NHNN Chi nhánh Hà Giang
	hagiang@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	23
	NHNN Chi nhánh Hà Nam
	hanam@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	24
	NHNN Chi nhánh Hà Nội
	hanoi@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	25
	NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh
	hatinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	26
	NHNN Chi nhánh Hải Dương
	haiduong@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	27
	NHNN Chi nhánh Hải Phòng
	haiphong@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	28
	NHNN Chi nhánh Hậu Giang
	haugiang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	29
	NHNN Chi nhánh Hòa Bình
	hoabinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	NHNN Chi nhánh Hưng Yên
	hungyen@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	31
	NHNN Chi nhánh Kiên Giang
	kiengiang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	32
	NHNN Chi nhánh Kon Tum
	kontum@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	33
	NHNN Chi nhánh Khánh Hòa
	khanhhoa@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	34
	NHNN Chi nhánh Lai Châu
	laichau@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	35
	NHNN Chi nhánh Lạng Sơn
	langson@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	36
	NHNN Chi nhánh Lào Cai
	laocai@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	37
	NHNN Chi nhánh Lâm Đồng
	lamdong@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	38
	NHNN Chi nhánh Long An
	longan@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	39
	NHNN Chi nhánh Nam Định
	namdinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	NHNN Chi nhánh Ninh Bình
	ninhbinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	41
	NHNN Chi nhánh Ninh Thuận
	ninhthuan@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	42
	NHNN Chi nhánh Nghệ An
	nghean@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	43
	NHNN Chi nhánh Phú Thọ
	phutho@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	44
	NHNN Chi nhánh Phú Yên
	phuyen@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	45
	NHNN Chi nhánh Quảng Bình
	quangbinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	46
	NHNN Chi nhánh Quảng Nam
	quangnam@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	47
	NHNN Chi nhánh Quảng Ninh
	quangninh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	48
	NHNN Chi nhánh Quảng Ngãi
	quangngai@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	49
	NHNN Chi nhánh Quảng Trị
	quangtri@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	50
	NHNN Chi nhánh Sóc Trăng
	soctrang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	51
	NHNN Chi nhánh Sơn La
	sonla@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	52
	NHNN Chi nhánh Tây Ninh
	tayninh@sbv.gov.vn
	 
	6/2015
	 
	 
	 

	53
	NHNN Chi nhánh Tiền Giang
	tiengiang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	54
	NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
	tphcm@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	55
	NHNN Chi nhánh Tuyên Quang
	tuyenquang@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	56
	NHNN Chi nhánh Thái Bình
	thaibinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	57
	NHNN Chi nhánh Thái Nguyên
	thainguyen@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	9/2015

	58
	NHNN Chi nhánh Thanh Hóa
	thanhhoa@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	59
	NHNN Chi nhánh Thừa thiên huế
	thuathienhue@sbv.gov.vn
	5/2015
	 
	 
	 
	 

	60
	NHNN Chi nhánh Trà Vinh
	travinh@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	61
	NHNN Chi nhánh Vĩnh Long
	vinhlong@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	62
	NHNN Chi nhánh Vĩnh Phúc
	vinhphuc@sbv.gov.vn
	 
	 
	7/2015
	 
	 

	63
	NHNN Chi nhánh Yên Bái
	yenbai@sbv.gov.vn
	 
	 
	 
	8/2015
	 

	
	 
	 Tổng số
	2
	15
	29
	21
	27



